GV: Phạm Thị Giỏi

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4

1/ Vùng duyên hải miền Trung kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào?
Trả lời: Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.
2/ Nối ý ở cột A sao cho phù hợp với ý ở cột B:
                   A                                                                                B

	Địa hình
	
	Đường bờ biển dài và vùng biển rộng mang lại nhiều giá trị kinh tế.

	
	
	

	Khí hậu
	
	Phía tây là vùng đồi núi, phía đông là dải đồng bằng nhỏ, hẹp bị chia cắt bởi các dãy núi lan ra sát biển.


	
	
	

	Sông ngòi
	
	Có sự khác biệt giữa khu vực phía bắc và phía nam dãy Bạch Mã.


	
	
	

	Biển
	
	Có khá nhiều sông ngòi, chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc.




3/ Giải thích vì sao vùng Duyên hải miền Trung lại thuận lợi phát triển kinh tế biển?
Trả lời: 
· Nước biển mặn, nhiều nắng thuận lợi cho hoạt động làm muối;
· Vùng biển rộng, nhiều hải sản, nhiều đầm phá giúp phát triển đánh bắt và nuôi trồng hải sản;
· Nhiều bãi tắm, vịnh biển, đảo có nhiều phong cảnh đẹp giúp phát triển du lịch biển đảo;
· Vùng biển rộng, dài, nhiều vịnh kín gió thuận lợi cho giao thông vận tải biển.
4/ Kể tên những di sản văn hóa thế giới ở Vùng Duyên hải miền Trung được UNESCO ghi danh.
Trả lời: Phố cổ Hội An, Nhã nhạc cung đình Huế, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, …
5/ Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào mỗi ô trống để hoàn thành đoạn văn sau:
Cảnh quan thiên nhiên Cố đô Huế được tô điểm bởi vẻ đẹp của dòng …., mang vẻ đẹp …. mà nên thơ với bốn mùa thông reo, chim hót.
Trả lời: sông Hương, hùng vĩ
6/ Ai là người khởi xướng cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế?
Trả lời: Tôn Thất Thuyết
7/ Em hãy kể tên các công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An? 
Trả lời: Nhà cổ, Hội quán của người Hoa, Chùa Cầu
8/ Theo em, cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hội An? 
Trả lời: Để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hội An, cần phải:
· Tổ chức các lễ hội văn hóa mang đậm nét đặc sắc của địa phương
· Du lịch kết hợp bảo vệ môi trường
· Bảo tồn; tu bổ; phục dựng các di tích
9/ Vùng Tây Nguyên bao gồm các tỉnh nào?
Trả lời: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lawsk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
10/ Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng. 
Trả lời: Một số biện pháp bảo vệ rừng là: trồng rừng và phục hồi rừng, thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, tuyên truyền và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng.
11/ Vùng Tây Nguyên có địa hình như thế nào?
Trả lời: Vùng Tây Nguyên có địa hình cao, gồm các cao nguyên xếp tầng, cao ở phía đông và thấp dần về phía tây.
12/ Kể tên các dân tộc sống ở vùng Tây Nguyên.
Trả lời: Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Mạ, Xơ Đăng, … và một số dân tộc khác đến như: Kinh, Mường, dao, Mông,…
13/ Nêu một số hoạt động kinh tế chủ yếu của người dân vùng Tây Nguyên
Trả lời: Một số hoạt động kinh tế chủ yếu của người dân vùng Tây Nguyên là trồng cây công nghiệp, chăn nuối gia súc và phát triển thủy điện
14/ Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào mỗi ô trống để hoàn thành đoạn văn sau:
Cồng chiêng gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc ở …, là tiếng nói của tâm hồn con người, diễn tả …., nỗi buồn của cuộc sống.
Trả lời: Tây Nguyên, niềm vui
15/ Địa hình vùng Nam Bộ có đặc điểm như thế nào?
Trả lời: Vùng Nam Bộ chủ yếu có địa hình đồng bằng thấp, tương đối bằng phẳng.

16/ Sông ngòi vùng Nam Bộ có đặc điểm gì?	
 Trả lời: 
· Vùng Nam Bộ có hệ thống sông ngòi dày đặc
· Sông ngòi là nguồn cung cấp nước, phù sa, thuỷ sản và là đường giao thông quan trọng của vùng.
17/ Đề xuất một số biện pháp khắc phục khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam (M3)
Trả lời:
- Dẫn nước ngọt vào ruộng để thau chua, rửa mặn (đối với vùng đất bị nhiễm mặn).
- Lựa chọn và trồng những giống cây chịu mặn phù hợp với tình trạng mặn của đất.
- Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó tích cực với biến đổi khí hậu.
- Khai thác hợp lý và bền vững các tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khoáng sản,…)

18/ Kể tên một số ngành công nghiệp chính ở vùng nam Bộ.
Trả lời: Đó là: khai thác dầu khí, sản xuất điện, điện tử - tin học, dệt may, hóa chất, chế biến lương thực, …
19/ Người dân Nam Bộ đi lại, vận chuyển hàng hóa chủ yếu bằng đường nào?
 Trả lời: Đường thủy                           	                    
20/  Nhân vật lịch sử nào được suy tôn là Bình Tây Đại Nguyên soái?
Trả lời: Trương Định
21/ Ai là người khởi xướng và lãnh đạo Phong trào Đồng khởi ở tỉnh Bến Tre?
Trả lời: Nguyễn Thị Định 
22/ Kể tên các tên gọi trước đây của thành phố Hồ Chí Minh
 Trả lời: Gia Định, Sài Gòn, Sài Gòn – Chợ Lớn, Sài Gòn – Gia Định                   	                                               
 23/ Vì sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước?
Trả lời:
- Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước
- Hoạt động thương mại phát triển.
- Có nhiều ngân hàng và trung tâm tài chính lớn
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Đ ? a hình   Đư ? ng b ?  bi ? n dài và vùng bi ? n r ? ng  mang l ? i nhi ? u giá tr ?  kinh t ? .  

   

Khí h ? u   Phía tây là vùng đ ? i núi,  phía đông là  d ? i đ ? ng b ? ng nh ? , h ? p b ?  chia c ? t b ? i  các dãy núi lan ra sát bi ? n.    

   

Sông ngòi   Có s ?  khác bi ? t gi ? a khu v ? c phía  b ? c và phía nam dãy B ? ch Mã.    

   

Bi ? n   Có khá nhi ? u sông ngòi, ch ?  y ? u là  sông nh ? , ng ? n và d ? c.    
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